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MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)




Hình thức kiểm tra: 70% trắc nghiệm + 30% tự luận
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CÁC NỀN VĂN MINH CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

	Bài 12. Văn minh Văn Lang – Âu Lạc.
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	Bài 13. Văn minh Chăm- pa, văn minh Phù Nam.
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	VĂN MINH ĐẠI VIỆT.
	Bài 14. Cơ sở hình thành và quá trình  phát triển của văn minh Đại Việt.
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	Tổng số câu
	 
	16
	12
	1
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	Tỉ lệ (%)
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	30
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II. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 
	TT
	Nội dung 
kiến thức
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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CÁC NỀN VĂN MINH CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

	Bài 12. Văn minh Văn Lang – Âu Lạc.

Bài 13. Văn minh Chăm-pa,văn minh Phù Nam.
	Nhận biết:
 - Nêu được cơ sở hình thành văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Văn Lang - Âu Lạc về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, về tổ chức xã hội, nhà nước.
- Nêu được cơ sở hình thành văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam.
- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của của văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, về tổ chức xã hội, nhà nước. .
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	Thông hiểu:
- Nhận thức được giá trị trường tồn và vai trò của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam.
- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam.
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	Vận dụng:
- Vận dụng hiểu biết về các nền văn minh cổ nói trên để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam.
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	Vận dụng cao:
- Ý thức trách nhiệm của bản thân cần phải làm gì để góp phần giữ dìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

- Sưu tầm và giới thiệu (5-7dòng) về lễ hội Đền Hùng, về một di tích thuộc văn mịnh Chăm- pa hoặc văn minh Phù  Nam còn tồn tại đến ngày nay.
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2
	VĂN MINH ĐẠI VIỆT.
	Bài 14. Cơ sở hình thành và quá trình  phát triển của văn minh Đại Việt.
	Nhận biết:
- Trình bày được văn minh Đại Việt được hình thành trên những cơ sở: kế thừa văn minh Văn Lang- Âu Lạc, nền độc lập tự chủ của đất nươc, tiếp thu ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ, Trung Quốc.
- Nêu được thế thứ các triều đại phong kiến Việt Nam.
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	Thông hiểu:
- Giải thích được khái niệm văn minh Đại Việt.
- Nêu được quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.
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	Vận dụng:
- Thể hiện được trên trục thời gian quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.
- Thể hiện bằng sơ đồ tư duy về cơ sở hình thành và quá trình phát triển của nền văn minh Đại Việt.
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	Vận dụng cao:
- Biết cách sử dụng tư liệu để tìm hiểu nền văn minh Đại Việt.
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	Tổng số câu
	
	16
	12
	1
	1

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40
	30
	20
	10



Lưu ý:  Dấu * có nghĩa là hoặc đối với các câu hỏi tự luận (TL) trong cùng 1 mức độ nhận thức (Đề chỉ ra 1 trong 2 câu có cùng mức độ nhận thức).
